DỰ ÁN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 - THẦY DƯƠNG THÀNH TÍNH TRIỂN KHAI
 
BÀI 5: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
(Sách KHTN 8 – Cánh diều)
[bookmark: _Hlk131710705]A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Các bước tính khối lượng và số mol của chất tham gia, chất sản phẩm trong phản ứng hóa học:
Bước 1: Viết phương trình hóa học của phản ứng.
Bước 2: Tính số mol chất đã biết dựa vào khối lượng hoặc thể tích:


;	
Trong đó:
	n: số mol (mol).
	m: khối lượng các chất (gam).
	M: khối lượng mol (gam/mol).
	24,79(L/mol) thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn áp suất 1bar ở 250C.
Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất sản phẩm.
Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích của chất cần tìm:
m = n.M; V = n.24,79
2. Hiệu suất phản ứng : là tỉ số giữa lượng chất sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.


Trong đó:
  		H: hiệu suất phản ứng (%)
  		msp thực tế: khối lượng sản phẩm thu được thực tế.
  		msp lí thuyết: khối lượng sản phẩm tính theo lí thuyết.
  		Vsp thực tế: thể tích thu được thực tế.
  		Vsp lí thuyết: thể tích tính được theo lí thuyết.



B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
Câu 1. [CD – SGK trang 33]
Đốt cháy hết 0,54 gam Al trong không khí thu được aluminium oxide theo sơ đồ phản ứng:


Lập phương trình hóa học của phản ứng rồi tính:
a. Khối lượng aluminium oxide tạo ra.
b. Thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn
Bài giải

a. 
	
	


	

	Tỉ lệ phản ứng:
	    4                  3           2
	 (mol)

	Phản ứng
	0,02          0,015       0,01
	 (mol)


Vậy 0,02 mol Al phản ứng với 0,15 mol O2 và tạo ra 0,01 mol Al2O3
Khối lượng aluminium oxide tạo ra là:


b.  Thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn là:


Câu 2.  [CD – SGK trang 33]
Đốt cháy hết 1 mol khí hydrogen trong 0,4 mol khí oxygen đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng.
Bài giải
	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	  2                   1               2
	 (mol)

	Ban đầu:
	  1                 0,4                     
	 (mol)

	Tỉ lệ:
	

[bookmark: _Hlk137107854]       >       
	

	Kết luận:
	 dư                 hết
	


Vậy hydrogen còn dư sau phản ứng
Câu3. [CD – SGK trang 35]
Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al2O3) theo phương trình hóa học sau:

 
a. Tính hiệu suất phản ứng khi điện phân 102 kg Al2O3, biết khối lượng nhôm thu được sau phản ứng là 51,3 kg.
b*. Biết khối lượng nhôm thu được sau điện phân là 54 kg và hiệu suất phản ứng là 92%, tính khối lượng Al2O3 đã dùng
Bài giải
a. 		Đổi đơn vị: 102 kg = 102 000 g


	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	               2                     4             3
	(mol)

	Phản ứng:
	      1000                      2000
	 (mol)


Khối lượng nhôm thu được theo lí thuyết là:


Hiệu suất của phản ứng là:


b.  	Đổi đơn vị: 54 kg = 54000 g


	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	              2                     4              3
	 (mol)

	Phản ứng:
	      1000                      2000
	 (mol)


Khối lượng aluminium oxide đã tham gia phản ứng là:


Vì hiệu suất phản ứng là 92%  Khối lượng aluminium oxide cần dùng là:



C. CÂU HỎI  CUỐI BÀI HỌC (không có)

D. SOẠN 5 CÂU TỰ LUẬN TƯƠNG TỰ 
(2 CÂU CÓ ỨNG DỤNG THỰC TẾ HOẶC HÌNH ẢNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC)
Câu 1: Nung nóng để phân huỷ hoàn toàn 25 gam CaCO3 (thành phần chính của đá vôi), thu được vôi sống (CaO) và khí carbon dioxide (CO2). 
a. Hãy tính khối lượng vôi sống thu được sau khi nung, biết hiệu suất của phản ứng là 100%.
b. Hãy tính thể tích khí carbon dioxide thải ra ngoài môi trường (ở đkc), biết hiệu suất của phản ứng là 85%.
Bài giải
 [image: A picture containing black, darkness
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	Tỉ lệ phản ứng:
	   1                    1           1
	 (mol)

	Phản ứng:
	    0,25            0,25      0,25
	 (mol)



a. Khối lượng vôi sống thu được sau khi nung là:
mCaO  = nCaO . MCaO = 0,25 . 56 = 14 (g)
b. Thể tích khí carbon dioxide thải ra ngoài môi trường (ở đkc) là:


Mà H = 85%  Thể tích khí carbon dioxide thải ra ngoài môi trường (ở đkc) là:


Câu 2: Lập phương trình hóa học của phản ứng giữa hydrochloric acid tác dụng với Zn theo sơ đồ sau:


Biết rằng sau phản ứng thu được 7,437 lít khí hydrogen (đkc), hãy tính:
a. Khối lượng Zn đã phản ứng.
b. Khối lượng hydrochloric acid đã phản ứng.
c. Khối lượng zinc chloride ZnCl2 tạo thành theo 2 cách
Bài giải

[bookmark: _Hlk137152491]a. 
	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	  1           2                       1                  1
	 (mol)

	Phản ứng:
	 0,3           0,6                        0,3        0,3
	 (mol)


Khối lượng Zn đã phản ứng là:
mZn = n.M = 0,3.65 = 19,5 (g)
b. Khối lượng hydrochloric acid đã phản ứng là:
mHCl = n.M = 0,6.36,5 = 21,9 (g)
c. Cách 1: Khối lượng zinc chloride ZnCl2 tạo thành là:
mZnCl2 = n.M = 0,3.136 = 40,8 (g)
Cách 2: Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng zinc chloride ZnCl2 tạo thành là:
mZnCl2 = mZn + mHCl – mH2 = 19,5 + 21,9 – 0,3.2 = 40,8 (g)

Câu 3: Nhiệt phân copper(II) nitrate Cu(NO3)2 thu được copper(II) oxide CuO, nitrogen dioxide NO2 và khí oxygen O2.
a. Lập phương trình hóa học của phản ứng. 
b. Nếu nhiệt phân hoàn toàn 28,2 gam copper(II) nitrate với hiệu suất phản ứng 100% thì thu được bao nhiêu gam copper(II) oxide và bao nhiêu lít khí oxygen ở đkc?
c. Muốn thu được 6,1975 lít (đkc) hỗn hợp 2 khí NO2 và O2 thì phải nhiệt phân bao nhiêu gam copper(II) nitrate, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. 
Bài giải
	a. 
	

	



[bookmark: _Hlk137202733]b. 
	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	      2                                  2                 4              1
	 (mol)

	Phản ứng:
	    0,15                         0,15             0,3          0,075
	 (mol)


Khối lượng copper(II) oxide thu được là:
mCuO = n.M = 0,15.80 = 12,0 (g)
Thể tích khí oxygen (ở đkc) thu được là:



c. 
Gọi số mol Cu(NO3)2 = x (mol)
	
	

	

	Tỉ lệ phản ứng:
	      2                                  2                 4              1
	 (mol)

	Phản ứng:
	      x                              x                2x          0,5x
	 (mol)




Khối lượng copper(II) nitrate đã phản ứng là:


Mà H = 80%  Khối lượng copper(II) nitrate đem nhiệt phân là:


Câu 4: Trong công nghiệp, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa (cực âm bằng sắt và cực dương bằng than chì, có màng ngăn điện cực) là cơ sở của công nghiệp sản xuất xút-chlorine. 
[image: A picture containing text, diagram, screenshot, line
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Biết trong quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa xảy ra phản ứng theo sơ đồ sau:
[image: ]
a. Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b. Trong thực tiễn, khí chlorine thu được từ phản ứng đã cho đang được sử dụng làm chất diệt trùng nước sinh hoạt ở nước ta. Hãy tính khối lượng NaCl (tấn) cần dùng trong 1 ngày để tạo ra lượng chlorine diệt trùng nước sinh hoạt cung cấp cho thành phố lớn có dân số 7,1 triệu người.
Giả thiết:
─ Tiêu chuẩn nước sinh hoạt trung bình của 1 người dân thành phố trên là 200 lít nước/ngày.
─ Hàm lượng chlorine cần dùng để diệt trùng là 5 gam/1 m3 nước sinh hoạt.
─ Hiệu suất phản ứng điện phân dung dịch NaCl bão hòa là 100%
Bài giải

a.   2NaCl   +   2H2O         2NaOH   +   H2   +   Cl2 
b. Trong 1 ngày, tổng thể tích nước mà 7,1 triệu dân sử dụng là:


Khối lượng chlorine cần dùng để diệt trùng lượng nước trên là:


Số mol chlorine là:


	
	
2NaCl   +   2H2O         2NaOH   +   H2   +   Cl2 
	

	Tỉ lệ phản ứng:
	   2                 2                                     2              1          1
	 (mol)

	Phản ứng:
	20000                                                                       10000
	 (mol)


Khối lượng NaCl cần dùng là:


	Câu 5. Ở một nhà máy, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide Al2O3 theo sơ đồ phản ứng sau: 
[image: A picture containing text, font, line, white
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Biết mỗi ngày công ty sản xuất 27 tấn Al. Tính khối lượng aluminium oxide đã dùng trong 1 ngày, giả sử hiệu suất phản ứng là 85%

	[image: A diagram of a cell
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Bài giải
Đổi: 27 tấn = 27 000 000 gam


	
	[image: A picture containing text, font, white, line
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	Tỉ lệ phản ứng:
	     2                                                  4              3
	 (mol)

	Phản ứng:
	500 000                                  1 000 000
	 (mol)


Khối lượng aluminium oxide đã dùng trong 1 ngày là:
mAl2O3 = n.M = 500 000.102 = 51 000 000 (g) = 51 tấn
Mà H = 85%  Khối lượng aluminium oxide đã dùng trong 1 ngày là:





E. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Soạn 15 câu trắc nghiệm : + (5 câu hiểu + 3 câu vận dụng = 8 câu (có 3 câu có ứng dụng thực tế hoặc hình ảnh, phát triển năng lực).

MỨC ĐỘ 1: BIẾT (7 câu biết) 

Câu 1: Cho phương trình hóa học nhiệt phân muối calcium carbonate:  Số mol CaCO3 cần dùng để điều chế được 0,2 mol CaO là
	A. 0,2 mol.	B. 0,3 mol.	C. 0,4 mol.	D. 0,1 mol.

Câu 2: Cho phương trình hóa học sau:  Khối lượng Fe cần dùng để điều chế được 2 mol iron(III) chloride là
	A. 3 mol.	B. 2 mol.	C. 1 mol.	D. 1,5 mol.

Câu 3: Cho phương trình hóa học sau:  Thể tích khí O2 (đkc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 1 mol KMnO4 là
	A. 24,79 lít.	B. 12,395 lít.	C. 49,58 lít.	D. 11,2 lít.
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau:
[image: ]
Sau phản ứng thu được 7,437 lít (đkc) khí hidrogen thì số mol của Al đã tham gia phản ứng là
	A. 0,3 mol.	B. 0,2 mol.	C. 0,1 mol.	D. 0,15 mol.
Câu 5: Một nhà máy dự tính sản xuất 100 tấn NH3 từ N2 và H2 trong điều kiện thích hợp. Tuy nhiên, khi đưa vào quy trình sản xuất thực tế chỉ thu được 25 tấn NH3. Hiệu suất của phản ứng sản xuất NH3 nói trên là
	A. 4,0% gam.	B. 25,0%.	C. 40%.	D. 2,5 %.
Câu 6: Một nhà máy dự tính sản xuất 80 tấn vôi sống CaO từ đá vôi. Tuy nhiên, khi đưa vào quy trình sản xuất thực tế chỉ thu được 25 tấn CaO. Hiệu suất của quá trình nói trên là
	A. 25,0% gam.	B. 31,25%.	C. 32,0%.	D. 30,5 %.

MỨC ĐỘ 2: HIỂU (5 câu )
Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau:
[image: ]
Sau phản ứng thu được 7,437 lít (đkc) khí hidrogen thì khối lượng của Zn đã tham gia phản ứng là
	A. 13,0 gam.	B. 19,5 gam.	C. 15,9 gam.	D. 26,0 gam.
Câu 9: Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được FeSO4 và khí hidrogen. Nếu dùng 5,6 gam sắt thì số mol H2SO4 cần để phản ứng là bao nhiêu?
	A. 1 mol.	B. 0,1 mol.	C. 0,2 mol.	D. 0,3 mol.
Câu 10: Cho 3 phân tử H2 tác dụng với 1 phân tử O2 (trong điều kiện thích hợp):
[image: A picture containing text, screenshot
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Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu dưới đây:
A. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chỉ thu được 2 phân tử nước, không còn phân tử H2 và O2.	
B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2 phân tử nước và còn 1 phân tử H2 dư.	
C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2 phân tử nước và còn 1 phân tử O2 dư.
C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1 phân tử nước và còn 1 phân tử H2 dư.
Câu 11: Nếu đốt 12,0 gam carbon trong khí oxygen dư thu được 39,6 gam CO2 thì hiệu suất phản ứng là
	A. 80%.	B. 90,0%.	C. 95%.	D. 85%..
Câu 12: Đốt 32,0 gam Sulfur trong khí oxygen dư, tính khối lượng SO2 thu được nếu hiệu suất phản ứng đạt 80%.
	A. 64 gam.	B. 51,2 gam.	C. 80 gam.	D. 52,1 gam.

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG (GIẢI CHI TIẾT): 3 câu
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam than đá (biết than đá có thành phần chính là carbon, chứa 4% tạp chất không cháy) thu được CO2. Thể tích khí oxi cần dùng (đkc) để đốt cháy hết lượng than đá trên là
	A. 15,29 lít.	D. 14,874 lít.	B. 67,2 lít.	C. 33,6 lít.	
Bài giải

[bookmark: _Hlk137202859]Khối lượng carbon nguyên chất trong 7,5 gam than đá là: mC = 7,5 . 


	
	
	C     +     O2         CO2 
	

	Tỉ lệ phản ứng:
	     1             1                                   
	 (mol)

	Phản ứng:
	   0,6      0,6
	 (mol)




Câu 14: Cho hỗn hợp X (chứa 2,3 gam natri và 1,95 gam kali) tác dụng hết với nước, thu được khí hidrogen và dung dịch chứa NaOH và KOH. Thể tích khí hiđro thu được (đkc) là
	A. 3,7185 lít.	B. 1,85925 lít.	C. 1,7353 lít.	D. 2,6848 lít.
Bài giải


		
	
	
	2Na     +     2H2O         2NaOH   +   H2 
	

	Tỉ lệ phản ứng:
	      2                                                                1
	 (mol)

	Phản ứng:
	     0,1                                                        0,05
	 (mol)

	
	
	2K     +     2H2O         2KOH   +   H2 
	

	Tỉ lệ phản ứng:
	      2                                                                1
	 (mol)

	Phản ứng:
	     0,05                                                     0,025
	 (mol)




 
Câu 15: Trộn 4 gam bột sulfur với 14 gam bột sắt rồi nung nóng trong điều kiện không có không khí. Khối lượng FeS thu được sau phản ứng là
	A. 18 gam.	B. 11,0 gam.	C. 16 gam.	D. 13 gam.


	
	
	
	Fe     +     S         FeS
	

	Tỉ lệ phản ứng:
	      1             1                    1                                         
	 (mol)

	Đề bài:
	   0,25       0,125
	 (mol)

	Tỉ lệ:
	

    > 
	

	
	 Fe dư       S hết
	

	Phản ứng:
	                  0,125         0,125
	 (mol)


mFeS = n.M = 0,125.88 = 11,0 (g)



Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Hồng Nhung                                                                                  Trang 1
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